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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Tập xác định của hàm số 
1 sin
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x
y
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


 là 

A.  0;2D  . B. \ 2
2
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    

 
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Câu 2. Hàm số nào sau đây là hàm số không chẵn, không lẻ? 

A. siny x .                                      B. 2 cos2y x x  .      

C. sin tany x x x   .     D. cos siny x x  . 

Câu 3. Mệnh đề nào sau đây sai ? 
A. Hàm số siny x  tuần hoàn với chi kì 2 . B.

 
Hàm số cosy x  tuần hoàn với chi kì 2 .               

C. Hàm số coty x  tuần hoàn với chi kì 2 . D. Hàm số tany x  tuần hoàn với chi kì  . 

Câu 4. Giá trị lớn nhất của hàm số cos 2 sin 2y x x  là 

A. 1.    B. 2 .             C. 4.                 D. 2. 
Câu 5. Với giá trị nào của m thì phương trình sin 2x m  có nghiệm. 

A. m  .          B. 2 2m   .          C. 1 1m   .         D.
1

1

m

m

 
 

. 

Câu 6. Với giá trị nào của m thì phương trình sin cos 5m x x   có nghiệm. 

A. 2m   .          B. 2m  .          C. 2 2m   .         D.
2

2

m

m

 
 

. 

Câu 7. Nghiệm của phương trình 
2

sin cos 3 cos 3
2 2

x x
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Câu 8. Nghiệm của phương trình 2cos2 2x    là 

A.
2

k
  .              B. 2k  .                  C. 2k  .              D. 2

2
k

  . 

Câu 9. Nghiệm của phương trình sin 3 cos 2x x   là 
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2 ; 2
4 4

x k x k
       .              B.

2
2 ; 2

3 3
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      .                   

C.
3

2 ; 2
4 4

x k x k
       .              D.

5
2 ; 2

12 12
x k x k

       . 

Câu 10. Nghiệm của phương trình 2 2sin sin 2 3cos 1x x x    là 

A. ; arctan 2
2

x k x k
      .              B. arctan 2x k  .                   



C.
2

x k
   .                                                   D. ; arctan 2x k x k    . 

Câu 11. Nghiệm của phương trình 2sin 4 1 0
3

x
    

 
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7

;
8 2 24 2

x k x k
   

    .              B. ; 2x k x k     .                   

C. 2 ; 2
2

x k x k
    .                                  D. 2 ;

2
x k x k

    . 

Câu 12. Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình    22sin cos 1 cos sinx x x x    là 

A.
5

6
x


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6
x


 .                      C. x  .                      D.

12
x


 . 

Câu 13. Trên khoảng  0;  phương trình 2 2sin cos 3 0x x   có bao nhiêu nghiệm? 

A. 4.               B. 6.       C. 2.                     D.8. 
Câu 14. Trên khoảng  ;   phương trình cos sinx x  có bao nhiêu nghiệm? 

A. 4.               B. 5.       C. 6.                     D.2. 
Câu 15. Phương trình nào dưới đây tương đương với phương trình 
sin 3 cos2 1 2sin cos2x x x x   . 

A.
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x
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x
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. 

Câu 16. Nghiệm âm lớn nhất của phương trình 22 tan 5tan 3 0x x    là 

A.
3

arctan
2

x


 .          B.
4

x


  .                   C.
6

x


  .                   D.
3

x


  . 

Câu 17. Phương trình  2 sin 2cos 2 sin 2x x x    có hai họ nghiệm dạng 

 2 , 2 , 0 ,x k x k            . Khi đó .   bằng: 

A.
2

16


. B.

29

16


 . C.

29

16


. D.

2

16


 . 

Câu 18. Phương trình cos2 5cos 3 0x x    có tập nghiệm được biểu diễn bởi bao nhiêu điểm 
trên đường tròn lượng giác? 
A. 4.       B. 8.                      C. 2.                     D. 5. 

II. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 19. Tìm tập xác định của hàm số: 
1 sin

cos 1

x
y

x





.     

Câu 20. Giải các phương trình sau: 
a) sin 3 cos3 1x x  ;                                         b) 2sin cos sin 2 1 0x x x    . 

 
…………….. HẾT ……………. 

 
 
 
 



ĐÁP ÁN 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Đáp án B D C B C D C A D A A B B D C B B C 

II. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu Nội dung Điểm 
 

19 
– Hàm số xác định cos 1 0x    
                               cos 1x   
                                2 ,x k k   . 

– Vậy tập xác định của hàm số là  \ 2 ,D k k   . 
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………………… HẾT ……………… 

  



Đề 02 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Đáp án D C D B B D A B A A C A B C A A A B 

Đề 03 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Đáp án D C B A B A A B A A D A A B C C B C 

Đề 04 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Đáp án A D C B C A C C A B A A C D A C A B 

 


